ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
MÔN: LỊCH SỬ 10
KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023 – 2024
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TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
           Câu 1 (2.0 điểm) Phân tích ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc thông qua những 
kiến thức đã học và quan sát hình ảnh dưới đây. 
[image: Tin nhanh Bắc Ninh: Độc đáo pho tượng phật bà nghìn mắt ...]                                                                    
Tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay   Trận thủy chiến ở Bạch Đằng                  Bàn thờ gia tiên                               Đại nội Huế
           Câu 2 (1.0 điểm) Em hãy giới thiệu với du khách về một thành tựu tiêu biểu của nền văn minh 
Đại Việt mà em yêu thích.
HƯỚNG DẪN CHẤM
           Câu 1 (2.0 điểm) Phân tích ý nghĩa của văn minh Đại Việt
Nếu HS trình bày được theo vở: 1.6 điểm
- Tổng ý: 0.5đ: Thể hiện sức sáng tạo và truyền thống lao động bền bỉ của các thế hệ người Việt. (0.4) 
- Tổng ý: 1.0đ: Cụ thể: - (0.5): Sự phát triển vượt bậc về văn hóa-kinh tế- chính trị là tiền đề và điều kiện quan trọng    tạo nên sức mạnh dân tộc trong công cuộc đấu giành độc lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia 
                        - (0.3đ): đồng thời góp phần bảo tồn /và phát huy những thành tựu, giá trị của nền văn minh Việt cổ.
- Tổng ý: 0.5đ: - Văn minh Việt cổ có giá trị đối với dân tộc và nhân loại (0.4) 
Để phân tích, dẫn chứng: HS sử dụng 4 hình ảnh trên đề để phân tích: 0.4 điểm. 
+Ý 1: H1: tượng phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay thể hiện sự sáng tạo trong việc tạo 1 bức tượng có 1000 tay, 1000 mắt và phải trãi qua sự lao động bền bỉ … (0.1)
+ Ý 2: H2 với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm … sức mạnh dân tộc trong công cuộc đấu giành độc lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia: (0.1); 
           H3: góp phần bảo tồn giá trị của nền văn minh Việt cổ: phong tục tập quán thờ cúng tổ tiên… (0.1).
+Ý 3:  H4: nêu được những thành tựu nổi bật của dân tộc và thành tựu được UNESCO công nhận: Đại nội Huế, kể thêm kh 2 thành tựu (0.1)
Câu 2 (1.0 điểm) Em hãy giới thiệu với du khách về một thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt mà em yêu thích.
HS có thể chọn bất cứ thành tựu thuộc mọi lĩnh vực để giới thiệu. 
GV linh hoạt chấm điểm.
Tuy nhiên: Mở bài: 0.2 đ: trong vai người giới thiệu để giới thiệu đến du khách, có nhắc đén thành tựu đó.
                   Kết bài 0.1đ: Thể hiện sự quảng bá/ tình cảm/ lời cảm ơn + lời mời…
Tối đa nội dung: 0.7 điểm
Sai thành tựu/ không thuộc văn minh Đại Việt: không chấm điểm cả câu./.
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